
PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐẠT GIẢI 

(Ban hành Kèm theo Thông báo số 51/TB-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2021) 

____________________________ 

 

 

STT Họvàtên Đơnvị Điểm Thờigianlàmbài Thờigianbắtđầu Thờigiankếtthúc Ghichú 

1.  Chung HoàngHuẩn Công an tỉnhCà Mau 20 28 
08/07/2021 

17:49:48 

08/07/2021 

17:50:16 
 

2.  TrươngBíchTuyền  ViễnthôngCà Mau (VNPT Cà Mau) 20 31 
02/07/2021 

12:30:55 

02/07/2021 

12:31:26  

3.  ChâuVănNiệm  Công an tỉnhCà Mau 20 31 
02/07/2021 

13:49:03 

02/07/2021 

13:49:34  

4.  NguyễnKhắcHuy Công an tỉnhCà Mau 20 31 
09/07/2021 

17:00:27 

09/07/2021 

17:00:58  

5.  NguyễnTrườngGiang  Công an huyệnCáiNước 20 31 
10/07/2021 

16:51:40 

10/07/2021 

16:52:11  

6.  TrầnHoàngLắm  Công an tỉnhCà Mau 20 32 
02/07/2021 

18:35:35 

02/07/2021 

18:36:07  

7.  NguyễnChíLinh  Công an tỉnhCà Mau 20 32 
02/07/2021 

18:44:28 

02/07/2021 

18:45:00  

8.  VõCàBuốt  Công an huyệnNămCăn 20 32 
08/07/2021 

18:44:30 

08/07/2021 

18:45:02  

9.  TrầnChíTài  

CôngtyCổphầnChếbiếnvàDịchvụThủysảnCà 

Mau (Cases) 
20 32 

10/07/2021 

16:14:27 

10/07/2021 

16:14:59  

10.  LêHoàiThương Công an tỉnhCà Mau 20 33 
09/07/2021 

17:31:23 

09/07/2021 

17:31:56  

11.  ĐồngVĩnhXuân  Công an tỉnhCà Mau 20 34 
01/07/2021 

17:08:26 

01/07/2021 

17:09:00  

12.  NguyễnBảoViễn  Công an tỉnhCà Mau 20 34 08/07/2021 08/07/2021 
 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18369
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17900
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17920
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18522
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18648
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17944
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17945
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18374
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18639
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18544
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17798
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18376


18:59:44 19:00:18 

13.  PhạmĐăngVy Công an tỉnhCà Mau 20 35 
02/07/2021 

10:29:08 

02/07/2021 

10:29:43  

14.  Châu Minh Định Trungtâm Y tếhuyện U Minh 20 40 
29/06/2021 

18:01:32 

29/06/2021 

18:02:12  

15.  NguyễnYếnNhi  XãBiểnBạchĐông 20 40 
10/07/2021 

15:08:50 

10/07/2021 

15:09:30  

16.  DươngVănĐủ  XãNguyễnPhích 20 41 
29/06/2021 

17:26:08 

29/06/2021 

17:26:49  

17.  DươngKiềuDiễm  THPT Khánh An 20 41 
29/06/2021 

17:38:50 

29/06/2021 

17:39:31  

18.  QuáchVănPhương Trungtâm Y tếhuyện U Minh 20 41 
29/06/2021 

18:06:39 

29/06/2021 

18:07:20  

19.  Cao ThịSen XãBiểnBạchĐông 20 41 
10/07/2021 

07:57:12 

10/07/2021 

07:57:53  

20.  ChâuNhư Ý  XãKhánhTiến 20 42 
29/06/2021 

17:50:24 

29/06/2021 

17:51:06  

21.  
NguyễnThị Kim 

Châu 

XãKhánhTiến 20 42 
29/06/2021 

18:13:01 

29/06/2021 

18:13:43  

22.  NguyễnThị Thu Em  XãBiểnBạchĐông 20 42 
10/07/2021 

08:40:38 

10/07/2021 

08:41:20  

23.  HồngNhưNguyệt  XãTânDân 20 43 
22/06/2021 

13:02:14 

22/06/2021 

13:02:57  

24.  ChâuVănThật  XãKhánhTiến 20 43 
29/06/2021 

15:22:15 

29/06/2021 

15:22:58  

25.  Nguyễn Thu Trang  XãBiểnBạchĐông 20 43 
09/07/2021 

17:06:16 

09/07/2021 

17:06:59  

26.  TrầnNgọc Son  XãBiểnBạchĐông 20 43 
10/07/2021 

09:19:51 

10/07/2021 

09:20:34  

27.  NguyễnTrungTín  XãBiểnBạchĐông 20 43 
10/07/2021 

09:31:33 

10/07/2021 

09:32:16  

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17870
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17096
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18621
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17091
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17093
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17097
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18561
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17095
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17098
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17098
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18571
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/15836
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17046
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18533
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18581
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18584


28.  TrầnNgọcNgân  Trungtâm Y tếhuyện U Minh 20 44 
29/06/2021 

18:53:16 

29/06/2021 

18:54:00  

29.  HuỳnhBéLành  Đơnvịkhác 20 44 
30/06/2021 

21:25:21 

30/06/2021 

21:26:05  

30.  LêThanhTuyền  XãBiểnBạchĐông 20 44 
09/07/2021 

16:44:29 

09/07/2021 

16:45:13  

31.  Trịnh Minh Đức  XãBiểnBạchĐông 20 44 
09/07/2021 

17:20:04 

09/07/2021 

17:20:48  

32.  LêÁiNhân  XãBiểnBạchĐông 20 44 
10/07/2021 

09:35:38 

10/07/2021 

09:36:22  

33.  TăngGiangChâu  XãBiểnBạchĐông 20 44 
10/07/2021 

09:43:03 

10/07/2021 

09:43:47  

 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17101
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17592
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18521
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18537
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18585
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18587
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